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	Khoản 1.1. Phạm vi điều chỉnh
	Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển, kiểm tra, giao nhận, tổ chức mua, bán, đấu thầu, đấu giá, bảo quản, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (nhập, xuất, bảo quản) và công tác quản lý đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia.
	Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia


	Cho phù hợp yêu cầu quản lý hiện nay và thống nhất với các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành (thóc, muối ăn); trong phạm vi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia không quy định việc mua bán đấu thầu.
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	Khoản 1.2. Đối tượng áp dụng
	Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc quản lý; giao nhận, tổ chức mua, bán, đấu thầu, đấu giá, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và bảo quản phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia.
	Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động  nhập, xuất, bảo quản và quản lý phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia.


	Viết gọn lại cho logic, đồng thời phù hợp với hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành sau khi có Luật DTQG (muối ăn và thóc).
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	Khoản 1.3. Giải thích từ ngữ
	Phao áo cứu sinh là loại phao thiết kế theo kiểu áo véc, dùng để nâng miệng của người đã kiệt sức hoặc bất tỉnh lên cách mặt nước tối thiểu 80 mm (sau đây viết tắt là phao áo).


	 Phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia là loại phao thiết kế theo kiểu áo véc, được kết cấu theo quy định để sử dụng trong công tác cứu hộ cứu nạn (sau đây viết tắt là phao áo).
	Để làm rõ khái niệm về phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia và phù hợp với Quy chuẩn QCVN 85: 2015/BGTVT. 
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	Khoản 1.3. Giải thích từ ngữ
	.Lô phao áo cứu sinh là số lượng quy định phao áo có cùng ký hiệu, cùng kích thước, được sản xuất từ cùng nguyên liệu, theo cùng một phương pháp, trong khoảng thời gian nhất định; được Đăng kiểm và giao nhận cùng một thời điểm. Mỗi lô phao áo giao nhận không lớn hơn 5 000 chiếc.


	Lô phao áo dự trữ quốc gia là số lượng phao áo được chế tạo theo kiểu sản phẩm đã được đăng kiểm công nhận tại cùng một cơ sở. 
	- Phù hợp với khái niệm lô hàng đã được quy định tại mục 3.2.5 của Quy chuẩn QCVN 85: 2015/BGTVT.
- Việc quy định mỗi lô phao áo giao nhận không lớn 5000 chiếc để xác định số lượng mẫu lấy đi kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu sản xuất phao áo, hàm lượng formaldehyt và độ bền màu trong quá trình giao nhận. Tại mục 3 của dự thảo quy chuẩn đã quy định đối với lô phao áo giao nhận không lớn hơn 5000 chiếc lấy 1 chiếc phao áo đi kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý, hóa lý. Do đó đề xuất không quy định số lượng cụ thể tại khái niệm lô phao áo.
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	Đề xuất lựa chọn loại phao áo cứu sinh có ký hiệu PACS – SB đưa vào dự trữ quốc gia 
	vì loại phao này có thể sử dụng trên các PTTNĐ hoạt động được ở cả 3 vùng (SB, SI và SII).

	6
	Mục 2. Yêu cầu kỹ thuật (Về vật liệu)
	- Vải mặt ngoài là Polyeste, màu da cam.

- Vải mặt trong là  Polyeste, màu da cam (cùng cốt nền như vải ngoài).


	 Vải bọc ngoài ngoài là loại vải sợi polyeste và có màu da cam.


	Theo quy định của Quy chuẩn QCVN 85: 2015/BGTVT.
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	Mục 2. Yêu cầu kỹ thuật (Về vật liệu )
	Vật liệu nổi (ruột xốp) là xốp LDPE-FOAM.
	Cốt phao (vật liệu nổi) là xốp LDPE-FOAM.
	Theo quy định của Quy chuẩn QCVN 85: 2015/BGTVT.
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	Mục 2. Yêu cầu kỹ thuật (Về vật liệu phản quang)
	Vật liệu phản quang được gắn theo quy định TCVN 7282: 2008. Phao áo cứu sinh.


	Phao áo được gắn vật liệu phản quang với tổng diện tích ≥ 400 cm2.


	Theo quy định của Quy chuẩn QCVN 85: 2015/BGTVT: Phao áo PACS – SB (phao áo sử dụng cho phương tiện cứu hộ, cứu nạn) được gắn vật liệu phản quang với tổng diện tích ít nhất 400 cm2.
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	Mục 2. Yêu cầu kỹ thuật (Thông số kỹ thuật cơ bản của phao áo)


	- Kiểu thứ nhất:

+ Khối lượng: (635 ( 32) g;
+ Thân tr​ước (dài x rộng): (610 x 252) mm ( 20 mm x 2 vạt;

+ Chiều dày vật nổi thân tr​ước: (35 + 5)  mm;

+ Thân sau (dài x rộng): (610 x 530) mm ( 20 mm;

+ Chiều dày vật nổi thân sau: (20  (  2) mm;

+ Chiều rộng cổ: (300 (  15) mm;

+ Chiều dài ve áo: (250 ( 15) mm x 2;

+ Khoảng cách phía ngoài giữa 2 cầu vai: (460 ( 20) mm;

+ Chiều rộng cầu vai: (100 ( 10) mm.

- Kiểu thứ hai:

+ Khối lượng: (735 ( 37) g;

+ Thân tr​ước (dài x rộng): (640 x 282) mm ( 20 mm x 2 vạt;

+ Chiều dày vật nổi thân tr​ước: (35 + 5)  mm;

+ Thân sau (dài x rộng): (640 x 560) mm ( 20 mm

+ Chiều dày vật nổi thân sau: (20  (  2) mm;

+ Chiều rộng cổ: (300 (  15) mm;

+ Chiều dài ve áo: (250 ( 15) mm x 2;

+ Khoảng cách phía ngoài giữa 2 cầu vai: (480 ( 20) mm;

+ Chiều rộng cầu vai: (110 ( 10) mm.
	- Khối lượng: (735 ( 37) g;

- Thân tr​ước (dài x rộng): (640 x 282) mm ( 20 mm x 2 vạt;

- Chiều dày vật nổi thân tr​ước: (40 ( 5)  mm;

- Thân sau (dài x rộng): (640 x 560) mm ( 20 mm

- Chiều dày vật nổi thân sau: (20  (  2) mm;

 - Chiều rộng cổ: (300 (  15) mm;

 - Chiều dài ve áo: (250 ( 15) mm x 2;

- Khoảng cách phía ngoài giữa 2 cầu vai: (480 ( 20) mm;

- Chiều rộng cầu vai: (110 ( 10) mm.

	- Theo QCVN 85: 2015/BGTVT: Không quy định các thông số kỹ thuật chi tiết của phao áo, phao áo phải dễ dàng mặc vừa cho các cỡ người khác nhau: người béo và người gầy (< 70 kg, ≥ 70 kg, ≥ 80 kg); 

- Hàng hóa trong quá trình lưu kho dự trữ quốc phải đảm bảo đồng nhất về quy cách, kích thước, kiểu dáng để thuận lợi trong quá trình nhập kho, bảo quản cũng như quản lý. Để thống nhất về kiểu dáng và kích thước đề xuất lựa chọn 1 kiểu áo duy nhất đó là kiểu 2 (kiểu to) với kết cấu như quy định của QCVN 07: 2012/BTC để có thể sử dụng cho cả người béo, người gầy. Vì kết cấu của phao áo có hệ thống dây đai của khóa cài (trước ngực) và khóa rút (2 bên cạnh sườn) để điều chỉnh cho phù hợp với kích thước người sử dụng (Vụ KHCNBQ đã trao đổi với Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc lựa chọn 1 kiểu phao áo và Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng tán thành với đề xuất lựa chọn phao áo kiểu 2 và tăng chiều dày vật nổi thân trước thêm 5 mm).
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	Mục 2. Quy định kỹ thuật
	Điều chuyển các chỉ tiêu kiểm tra: tính nổi, độ bền, khả năng chịu dầu, khả năng chịu lửa về Mục 3. phương pháp thử.
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	Mục 2. Quy định kỹ thuật
	2.1.11. Độ bền màu lớp vải ngoài của phao áo: Độ bền màu đạt cấp 4 sau 100 giờ chiếu sáng.
	2.4. Độ bền màu lớp vải bọc ngoài phao áo: Đạt tối thiểu cấp 4 sau 100 giờ chiếu sáng.
	Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5823: 1994, cao hơn cấp 4 còn có các cấp bền màu: 5, 6, 7, 8.
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	Mục 2. Quy định kỹ thuật
	
	Bổ sung quy định các yêu cầu kỹ thuật của phao áo dự trữ quốc gia:

2.6. Các yêu cầu kỹ thuật đối với phao áo dự trữ quốc gia:

Phải phù hợp những quy định trong QCVN 85: 2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa.
	Hiện nay Bộ Giao thông vận tải đã ban hành QCVN 85: 2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa. Mặt hàng phao áo (trong đó có phao áo dự trữ quốc gia) thuộc quản lý nhà nước của Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) phải phù hợp quy định của QCVN 85: 2015/BGTVT.
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	Mục 2. Quy định kỹ thuật
	2.1.13. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước quyết định lựa chọn kiểu phao áo.
	Không quy định nội dung này
	Theo dự thảo đề xuất chỉ quy định 1 kiểu phao ao, do đó không còn nội dung này.
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	Mục 2. Quy định kỹ thuật
	2.2. Yêu cầu về nhà kho

Điều chuyển về Mục 5. Quy định quản lý
	
	 Theo quy định của Thông tư 182/2013/TTT-BTC.
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	3.1. Lấy mẫu


	Trong số phao áo đã lấy để kiểm tra ngoại quan lấy ngẫu nhiên 5 % để kiểm tra các nội dung sau:

-  Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý của vải polyeste may bọc ngoài, các vật liệu sản xuất phao áo và kiểm tra độ bền màu, hàm lượng formaldehyt .

- Phương pháp cắt mẫu để kiểm tra theo TCVN 1749: 1986 Vải dệt thoi - Phương pháp lấy mẫu để thử. 


	Đối với mỗi lô phao áo giao nhận không lớn hơn 5 000 chiếc. Trong số phao áo đã lấy để kiểm tra ngoại quan lấy ngẫu nhiên 1 chiếc để kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý vật liệu sản xuất phao áo và độ bền màu, hàm lượng formaldehyt lớp vải bọc ngoài phao áo và các chỉ tiêu khác theo quy định tại khoản 2.1, điểm 2.2.5 (nếu Đăng kiểm Việt Nam chưa kiểm tra) tại đơn vị kiểm tra chất lượng theo quy định tại Mục 5. Nếu mẫu lấy đi kiểm tra có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng thì tiến hành kiểm tra lại một mẫu bất kỳ trong lô hàng.
	- Đề xuất điều chỉnh giảm số lượng mẫu đưa đi kiểm tra chất lượng vì đây là sản phẩm công nghiệp được chế tạo hàng loạt, chất lượng tương đương nhau. Do đó đề xuất điều chỉnh giảm số lượng mẫu lấy đi kiểm tra chất lượng từ 5 mẫu/5.000 chiếc thành 1 mẫu/5.000 chiếc. 

- Theo QCVN 85: 2015/BGTVT không quy định vật liệu vải may phao áo, vật liệu chỉ may, vật liệu, màu sắc, kích thước của dây đai, khóa, dây viền , do đó đề xuất nếu Đăng kiểm Việt Nam chưa kiểm tra thì tiến hành kiểm tra. 

-  Đề xuất bỏ phương pháp cắt mẫu vì việc cắt mẫu và kiểm tra do đơn vị kiểm tra chất lượng thực hiện theo quy định.
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	3.2  Phương pháp thử


	3.2.1. Tính nổi, độ bền, khả năng chịu lửa, khả năng chịu dầu: Theo TCVN 7282: 2008 Phao áo cứu sinh.

3.2.3. Các chỉ tiêu cơ lý của vải Polyeste may bọc ngoài phao áo xác định theo các phương pháp sau:

3.2.5. Hàm lượng Formaldehyt: Theo TCVN 7421-1: 2004 (ISO 14184–1: 1998) Vật liệu dệt - Xác định Formaldehyt- Phần 1 Formaldehyt tự do và thủy phân (phương pháp chiết trong nước).


	3.2.1. Đối với các chỉ tiêu vật liệu và kết cấu:

- Đối với các chỉ tiêu (vải bọc ngoài, vật liệu nổi, dây đai, chỉ khâu; kích thước, khối lượng, tính nổi, độ bền, khả năng chịu dầu, khả năng chịu lửa, thử mặc phao áo, thử thao tác dưới nước, thử nhiệt theo chu kỳ) của sản phẩm mẫu được kiểm tra và thử để cấp Giấy chứng nhận kiểu sản phẩm, thực hiện theo quy định của QCVN 85: 2015/BGTVT. 

- Đối với các chỉ tiêu (vải bọc ngoài, vật liệu nổi, chỉ khâu; kích thước, khối lượng, đường chỉ khâu, tình trạng bên ngoài và các phụ kiện; tính nổi, độ bền, thử thao tác dưới nước) của sản phẩm chế tạo hàng loạt được kiểm tra và thử mẫu thử để cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp, thực hiện theo quy định của QCVN 85: 2015/BGTVT. 

3.2.2. Đối với chỉ tiêu cơ lý của vật liệu sản xuất phao áo, độ bền màu và hàm lượng formaldehyt  của vải may bọc ngoài phao áo

- Lực kéo đứt (dây đai áo, dây viền quanh áo): Theo TCVN 4635: 1988. Vật liệu giả da - Phương  pháp xác định độ bền kéo đứt ;

- Độ bền chịu kéo (khóa cài, khóa rút) theo các phương pháp thử sau:  TCVN 4635: 1988. Vật liệu giả da - Phương  pháp xác định độ bền kéo đứt  hoặc BS 5131: Section 5.11: 1981. Methods of test for footwear and footwear materials. Testing of complete footwear. Determination of the strength of buckle fastening assemblies (Phương pháp thử đối với giày dép và vật liệu giày dép. Kiểm tra giày dép hoàn chỉnh. Xác định lực của cụm khóa chặt);

- Hàm lượng Formaldehyt: Theo TCVN 7421-1: 2013 (ISO 14184–1: 2011) Vật liệu dệt - Xác định Formaldehyt- Phần 1 Formaldehyt tự do và thủy phân (phương pháp chiết trong nước).
	- Từ ngày 1/10/2015 Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra chất lượng phao áo cứu sinh theo QCVN 85: 2015/BGTVT.

- Căn cứ theo QCVN 85: 2015/BGTVT quy định cụ thể việc kiểm tra các chỉ tiêu đối với sản phẩm mẫu để cấp Giấy chứng nhận kiểu sản phẩm, kiểm tra các chỉ tiêu đối với sản phẩm chế tạo hàng loạt để cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp cho sản phẩm hàng loạt.

- Bổ sung phương pháp thử đối với lực kéo đứt (dây đai áo, dây viền quanh áo) và độ bền chịu kéo (khóa cài, khóa rút) đã được các đơn vị kiểm tra chất lượng thực hiện kiểm tra đối với phao áo nhập kho DTQG trong các năm vừa qua.  
- Bổ sung phương pháp thử đối với độ bền chịu kéo (khóa cài, khóa rút) và lực kéo đứt (dây đai áo, dây viền quanh áo) căn cứ theo ý kiến thống nhất của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại công văn số 1597/TĐC-HCHQ ngày 01/10/2013 và phương pháp thử của các đơn vị kiểm tra chất lượng thực hiện kiểm tra đối với phao áo nhập kho DTQG trong các năm vừa qua.

- Cập nhập phương pháp thử  hàm lượng Formaldehyt theo quy định tại Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.
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	Mục 4.

Quy định về giao nhận và bảo quản 


	
	4.2. Yêu cầu đối với vật tư, thiết bị, dụng cụ:

Đơn vị được giao nhiệm vụ dự trữ quốc gia phao áo có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho quá trình trình nhập, xuất và bảo quản phao áo gồm:

- Giá kê: Dùng để chứa phao áo;

- Bảo hộ lao động: Quần áo, giầy, mũ, găng tay, khẩu trang;

- Vật tư phục vụ nhập, xuất hàng: Giẻ lau, chổi, xà phòng, vải bạt pp, thuốc xử lý gián, nhện, công cụ vận chuyển, kê xếp hàng, văn phòng phẩm;
- Vật tư dùng cho bảo quản: Chổi, giẻ lau, xà phòng, vải bạt pp, dụng cụ bảo quản;

- Vật tư liên quan đến điện, nước: Dây điện, bóng điện thắp sáng trong và ngoài kho, điện cho văn phòng kho, điện dùng cho các thiết bị liên quan đến bảo quản; nước cho sinh hoạt văn phòng, cho bảo quản và phòng cháy chữa cháy.

- Dụng cụ, thiết bị phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy.
	Bổ sung nội dung quy định về vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác nhập, xuất và bảo quản theo quy định của Thông tư số 182/2013/TT-BTC và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành (thóc, muối ăn)
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	Mục 4. Quy định về giao nhận và bảo quản


	
	Về quy trình kiểm tra hồ sơ khi nhập kho:

Không quy định Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất phương tiện cứu sinh và Biên bản kiểm tra của lô hàng.

	Theo Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT ngày 26/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa không quy định 2 văn bản này.
- Hiện nay đối với việc kiểm tra đánh giá cơ sở sản xuất phương tiện cứu sinh (đối với cơ sở sản xuất trong nước) đã được thể hiện trong Giấy chứng nhận kiểu sản phẩm.

- Biên bản kiểm tra chỉ là tài liệu của đăng kiểm viên không phải là văn bản của Đăng kiểm Việt Nam. 
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	Mục 4. Quy định về giao nhận và bảo quản


	Về kiểm tra nhãn hiệu  phao áo:
“- Đối với phao áo do cơ sở trong nước sản xuất: Trên nhãn hiệu phao áo phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định:

+ Tên cơ sở sản xuất;

+ Ký hiệu của phao áo;

+ Số lô;

+ Tiêu chuẩn, quy phạm;

+ Ngày tháng năm sản xuất (hoặc ngày tháng năm xuất xưởng);

+ Dấu nghiệm thu KCS của cơ sở sản xuất;

+ Ấn chỉ và số kiểm tra của Đăng kiểm.

Các nội dung ghi trên nhãn phải phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận lô hàng  do Đăng kiểm cấp.

- Đối với phao áo nhập khẩu, phải phù hợp với biên bản kiểm tra và Giấy chứng nhận lô hàng do Đăng kiểm cấp.”
	Về kiểm tra nhãn hiệu phao áo:

“Phao áo được gắn nhãn hiệu theo quy định hiện hành và tối thiểu phải có các nội dung sau:

- Nhà chế tạo;

- Ký hiệu của phao;

- Số duyệt sản phẩm mẫu

- Số lô;

- Số hiệu tiêu chuẩn, quy chuẩn;

- Ngày tháng năm chế tạo;

- Ấn chỉ và số kiểm tra của Đăng kiểm.

Các nội dung trên phải phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp do Đăng kiểm cấp cho lô hàng.”

	Phù hợp với quy định của Quy chuẩn QCVN 85: 2015/BGTVT.
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	Mục 4. Quy định về giao nhận và bảo quản


	
	Bổ sung quy định mở rộng kiểm tra ngoại quan nếu lần đầu không đạt. Nếu tiếp tục không đạt yêu cầu nhà cung cấp phải kiểm tra lại toàn bộ số lượng phao áo đó như sau:

4.3.2.3.3. Nếu một trong số các sản phẩm kiểm tra theo quy định nêu trên không đạt yêu cầu thì phải tiến hành kiểm tra với số lượng gấp đôi và tất cả các phao áo được kiểm tra đều phải đạt yêu cầu thì số lượng phao áo đó được chấp nhận. Nếu tiếp tục không đạt thì yêu cầu đơn vị cung cấp kiểm tra lại toàn bộ lô hàng.
	Để đảm bảo chất lượng hàng nhập kho dự trữ quốc gia 
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	Mục 4. Quy định về giao nhận và bảo quản


	4.2.2.4. Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng phao áo

- Lấy ngẫu nhiên 5 % số phao áo nêu tại điểm 4.2.2.3 để kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý vật liệu sản xuất phao áo và độ bền màu, hàm lượng formaldehyt lớp vải ngoài phao áo theo quy định tại điểm 2.1.10 và 2.1.11, 2.1.12.

- Trong số mẫu lấy đi kiểm tra có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng thì tiến hành kiểm tra thêm 5 % số phao áo tiếp theo. 

Nếu sau hai lần kiểm tra không đạt thì đơn vị nhập hàng lập biên bản không chấp nhận lô hàng đó, yêu cầu nhà sản xuất thay lô hàng khác và kiểm tra lại theo quy định.

	4.3.2.4. Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng phao áo

Thực hiện theo quy định tại khoản 3.1.

Nếu sau hai lần kiểm tra không đạt thì đơn vị nhập hàng lập biên bản không chấp nhận lô hàng đó, yêu cầu nhà cung cấp thay lượng phao áo khác và kiểm tra lại theo quy định.


	Tại khoản 3.1 của dự thảo Quy chuẩn đã quy định việc lấy mẫu, do đó không nhắc lại nội dung này và  kết cấu lại cho logic, dễ hiểu.
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	Mục 4. Quy định về giao nhận và bảo quản


	
	Bổ sung nội dung bảo quản lần đầu như sau: “4.4.2. Bảo quản lần đầu:

Sau khi nhập phao áo xong, tiến hành bảo quản lần đầu: Lau chùi, vệ sinh bao bì đựng phao áo. Đối với miệng bao bì đựng phao áo bị tuột thì dùng băng dính dán lại cho chắc chắn. Sau khi vệ sinh, hoàn thiện bao bì đựng phao áo thì tiến hành kế xếp hàng hóa trên giá kê cho ngay ngắn và hoàn thiện bảng, biểu bảo quản.”.
	Theo quy định tại Thông tư số 182/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, ban hành QCVN hàng DTQG. Trong thực tiễn từ trước đến nay, sau khi nhập kho các đơn vị dự trữ quốc gia đều tiến hành công tác bảo quản ban đầu và công việc này đã được quy định trong Thông tư 161/2015/TTT-BTC ngày 15/102/2015 của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý.
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	Mục 4. Quy định về giao nhận và bảo quản


	4.3.3.3. Từ sau thời điểm hết hạn bảo hành, thì định kỳ 1 năm một lần Cục Dự trữ Nhà nước khu vực lấy ngẫu nhiên tối thiểu 1 mẫu đi kiểm tra các chỉ tiêu tính nổi, độ bền, khả năng chịu dầu, khả năng chịu lửa và báo cáo kết quả về Tổng cục Dự trữ Nhà nước.


	4.4.4. Từ sau thời điểm hết hạn bảo hành, trước thời gian hết hạn lưu kho 6 tháng đơn vị dự trữ quốc gia lấy ngẫu nhiên tối thiểu 1 mẫu đi kiểm tra các chỉ tiêu độ bền, tính nổi và báo cáo kết quả về cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách. Mẫu lấy đi kiểm tra trong quá trình vận chuyển kiểm tra nếu bị ảnh hưởng về chất lượng không còn giá trị sử dụng thì được tính vào hao hụt lấy mẫu trong quá trình kiểm tra chất lượng theo quy định.


	- Đây là mặt hàng có thời gian lưu kho ngắn (4 năm), với chu kỳ 2 năm lấy mẫu đưa đi kiểm tra chất lượng là đảm bảo. Do đó đề xuất sau thời điểm kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành tiến hành 1 lần kiểm tra: 6 tháng trước thời gian hết hạn lưu kho.

- Theo Quy chuẩn QCVN 85: 2015/BGTVT thì đối với sản xuất hàng loạt không kiểm tra chỉ tiêu: khả năng chịu dầu, khả năng chịu lửa. 2 chỉ tiêu này chỉ kiểm tra đối với sản phẩm mẫu để cấp Giấy chứng nhận kiểu sản phẩm.

- Mẫu phao áo sau khi kiểm tra 2 chỉ tiêu: tính nổi, độ bền về cơ bản không bị phá hủy mẫu song trong quá trình kiểm tra, vận chuyển có thể có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng của phao áo, nếu không còn giá trị sử dụng đề xuất được tính hao hụt theo quy định của Thông tư số 108/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính quy định quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng DTQG.

	24
	Mục 4. Quy định về giao nhận và bảo quản
	- Điều chuyển các nội dung Thẻ lô hàng tại điểm 4.3.2 và Sổ bảo quản tại điểm 4.5.2 về Mục 5. Quy định về quản lý.


	
	Theo quy định của Thông tư số 182/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng DTQG. 
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	- Bỏ nội dung về thẻ kho tại điểm 4.5.1
	Theo Thông tư số 142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014 về hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia không quy định nội dung này
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	Mục 4.  Quy định về giao nhận và bảo quản 


	
	Bổ sung nội dung quy định về báo cáo chất lượng phao áo cụ thể như sau: 4.6. Quy định về báo cáo chất lượng phao áo cứu sinh

- Chậm nhất một tháng sau khi kết thúc nhập, xuất kho, Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia chỉ đạo các cơ quan chuyên môn báo cáo chất lượng phao áo nhập, xuất kho về Cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách.

- Hàng quý, tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách tình hình chất lượng phao áo và ngày 20 tháng cuối quý. Trường hợp đột xuất đơn vị gửi báo cáo riêng.
	Theo quy định của Thông tư số 182/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng DTQG. 



	27
	Mục 5.  Quy định về quản lý 


	
	Bổ sung nội dung quy định tài liệu, chứng từ nhập phao áo như sau:

5.2.2. Tài liệu, chứng từ nhập phao áo:

Sau mỗi đợt nhập phao áo, tập hợp tài liệu chứng từ theo quy định, trong đó:

+ 01 bộ lưu tại đơn vị dự trữ quốc gia;

+ 01 bộ lưu tại Cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách.
	Theo quy định của Thông tư số 182/2013/TT-BTC và để thống nhất với các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành (thóc, muối ăn).
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	Bổ sung quy định đơn vị kiểm tra các chỉ tiêu các chỉ tiêu độ bền, tính nổi trong quá trình kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành và trong quá trình lưu kho như sau:

“Kiểm tra các chỉ tiêu các chỉ tiêu độ bền, tính nổi trong quá trình kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành và trong quá trình lưu kho do Đăng kiểm Việt Nam thực hiện.”
	Quy định cụ thể cơ quan kiểm tra là Đăng kiểm Việt Nam để thuận lợi cho các cục DTNN KV trong quá trình thực hiện kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành và trong quá trình lưu kho. Tránh vướng mắc về cơ quan kiểm tra đối với mặt hàng phao áo trước thời gian hết hạn bảo hành vừa qua – Phao áo nhập kho năm 2014. Một số Cục DTNN KV đưa mẫu phao áo kiểm tra các chỉ tiêu sử dụng: Tính nổi, độ bền, khả năng chịu dầu, khả năng chịu lửa tại các Phòng thử nghiệm Vilas. Theo quy định của Luật quản lý chất lượng sản phẩm: Đối với mặt hàng phương tiện cứu sinh do Bộ Giao thông vận tải (Đăng kiểm Việt Nam) quản lý và kiểm tra chất lượng.
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	Mục 5. Quy định về quản lý – Yêu cầu bảo hành
	Nội dung kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành:
Trước thời gian hết hạn bảo hành, Cục Dự trữ nhà nước khu vực lấy ngẫu nhiên tối thiểu 2 mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo quy định ở điểm 2.1.10 và các chỉ tiêu theo quy định ở điểm 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9. Phao áo có các chỉ tiêu cơ lý phải lớn hơn hoặc bằng 85 % so với ban đầu và đồng thời thỏa mãn các quy định tại điểm 3.2.1 là đạt yêu cầu. Nếu không đạt yêu cầu trên thì yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp phao áo có trách nhiệm thay thế phao áo mới đảm bảo chất lượng.
	Nội dung kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành:

Trước thời gian hết hạn bảo hành 3 tháng, đơn vị dự trữ quốc gia lấy ngẫu nhiên tối thiểu 2 mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo quy định tại khoản 2.3 và các chỉ tiêu độ bền, tính nổi. Phao áo có các chỉ tiêu cơ lý phải lớn hơn hoặc bằng 85 % so với yêu cầu kỹ thuật khi nhập kho và đồng thời các chỉ tiêu độ bền, tính nổi thỏa mãn theo quy định là đạt yêu cầu. Kết quả kiểm tra nếu không đạt yêu cầu thì đơn vị dự trữ quốc gia yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp phao áo có trách nhiệm thay thế phao áo mới đảm bảo chất lượng. Mẫu lấy đi kiểm tra trong quá trình vận chuyển, kiểm tra nếu bị ảnh hưởng về chất lượng không còn giá trị sử dụng thì được tính vào hao hụt lấy mẫu trong quá trình kiểm tra chất lượng theo quy định.


	- Theo Quy chuẩn QCVN 85: 2015/BGTVT thì đối với lô hàng không kiểm tra chỉ tiêu: khả năng chịu dầu, khả năng chịu lửa. Do đó trước thời gian hết hạn bảo hành quy định kiểm tra 2 chỉ tiêu tính nổi và độ bền.

- Quy định cụ thể thời gian lấy mẫu đưa đi kiểm tra là 3 tháng để đảm bảo đủ thời gian yêu cầu nhà cung cấp bảo hành hàng hóa nếu mẫu kiểm tra không đạt. Nội dung này phù hợp với quy định trong Quyết định số 591/QĐ-TCDT ngày 01/7/2015 của Tổng cục DTNN ban hành quy chế quản lý chất lượng hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý.

- Đối với 01 mẫu kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý phải phá hủy mẫu không còn giá trị sử dụng, phải xử lý hạo hụt. Đối với 01 mẫu phao áo sau khi kiểm tra 2 chỉ tiêu: tính nổi, độ bền về cơ bản không bị phá hủy mẫu song trong quá trình kiểm tra, vận chuyển có thể có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng của phao áo. Đối với 01 mẫu bị phá hủy để kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý cần phải tính hao hụt, đối với 01 mẫu kiểm tra độ bền, tính nổi trong quá trình vận chuyển, kiểm tra nếu bị ảnh hưởng chất lượng không còn giá trị sử dụng cũng đề xuất tính hao hụt theo quy định của Thông tư số 108/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính quy định quản lý định mức KTKT hàng DTQG.
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	Mục 5. Quy định về quản lý
	
	Bổ sung quy định về phòng chống cháy, cháy nổ cụ thể như sau:

5.6. Phòng chống cháy nổ:

Lập phương án phòng chống cháy, nổ, phòng cháy chữa cháy và lực lượng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Trang bị, tổ chức công tác phòng chống cháy, nổ theo theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
	Bổ sung nội dung về phòng chống cháy nổ theo quy định về an toàn đối với hệ thống kho và hàng DTQG. Nội dung này quy định tương tự như các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành (thóc, muối ăn).
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	Mục 5. Quy định về quản lý
	
	Bổ sung quy định về an toàn lao động như sau: 

5.7. An toàn lao động: 

- Thủ kho bảo quản được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định.
- Chấp hành đầy đủ các biện pháp an toàn lao động trong quá trình nhập, bảo quản, xuất phao áo.
	Căn cứ theo quy định của Luật an toàn lao động và để thống nhất với các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành (thóc, muối ăn).
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	Mục 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 
	6.2. Cục Dự trữ nhà nước khu vực có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Dự trữ nhà nước trực thuộc giao nhận và bảo quản phao áo cứu sinh theo đúng quy định của Quy chuẩn này.
	6.2. Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giao nhận và bảo quản phao áo theo đúng quy định tại mục 4 và mục 5 của Quy chuẩn này. 
	 Kết cấu lại tên gọi của tổ chức dự trữ theo Luật dự trữ quốc gia.
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	Mục 7. Tổ chức thực hiện
	7.1. Quy chuẩn này được áp dụng để tổ chức giao nhận, mua, bán, đấu thầu, đấu giá, bảo quản, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến dự trữ quốc gia.

7.2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chuẩn này.

7.3. Trong trường hợp các văn bản viện dẫn tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.
	7.1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách) có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chuẩn này.

7.2. Trong trường hợp các văn bản viện dẫn tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.
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